
TRƯỜNG THCS MINH TÂN №: 07

Thứ Buổi Tiết 6A 6B 6C 6D 6E 7A 7B 7C 7D 7E
1 CC/SHTT-Đương CC/SHTT-Oanh CC/SHTT-Nga CC/SHTT-Xoa CC/SHTT-Dịu CC/SHTT-Tr.Hoài CC/SHTT-Kiên CC/SHTT-Hải CC/SHTT-Hùng CC/SHTT-Trung
2 LSĐL(Đ)-Đg.Hương ANH-Oanh GDTC-Mười GD-Vân KHTN-Na LSĐL(S)-Loan TOÁN-Kiên KHTN-Dung VĂN-Hùng TOÁN-Trung
3 ANH-Oanh LSĐL(Đ)-Đg.Hương GDĐP-Dịu GDTC-Mười KHTN-Na VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Kiên TOÁN-Hải KHTN-Dung ANH-Phượng
4 GD-Vân GDTC-Mười ANH-Oanh TIN-Đương TOÁN-Uyên ANH-N.Hường ANH-Phượng TOÁN-Hải KHTN-Dung KHTN-Đ.Hoài
5 KHTN-Na VĂN-Đg.Hương TOÁN-Kiên KHTN-Dung ANH-Phượng NT(ÂN)-Xoa GDTC-Mười
1 TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường

2 TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường

3 TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường

4 TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường TNHN(TCĐ)-H.Hường

1 KHTN-Kiên TOÁN-Đương VĂN-Phương KHTN-Na ANH-Oanh KHTN-Dung LSĐL(S)-Loan GDĐP-Tr.Hoài GDĐP-Dịu VĂN-Ngân
2 TOÁN-Đương TNHN(SHL)-Oanh VĂN-Phương VĂN-Đg.Hương LSĐL(Đ)-Dịu ANH-N.Hường VĂN-Tr.Hoài ANH-Phượng GD-Hùng VĂN-Ngân
3 VĂN-Toàn NT(MT)-ĐỗHương GD-Vân VĂN-Đg.Hương TIN-Đương TOÁN-Kiên TNHN(SHL)-Phượng GD-Hùng TOÁN-Hải LSĐL(Đ)-Đức
4 VĂN-Toàn GD-Vân TOÁN-Đương ANH-Oanh VĂN-Đg.Hương TOÁN-Kiên KHTN-Dung VĂN-Hùng TOÁN-Hải TNHN(SHL)-Phượng
5 TOÁN-Đương VĂN-Đg.Hương LSĐL(S)-Loan KHTN-Dung NT(MT)-ĐỗHương TNHN(SHL)-Phượng GD-Hùng
1
2
3
4
1 TOÁN-Đương KHTN-Kiên ANH-Oanh LSĐL(Đ)-Đg.Hương GDTC-Mười VĂN-Tr.Hoài GD-Hùng NT(ÂN)-Xoa TOÁN-Hải LSĐL(S)-Dịu
2 GDTC-Mười KHTN-Kiên TIN-Đương ANH-Oanh GDĐP-Dịu LSĐL(Đ)-ĐỗHương NT(ÂN)-Xoa TOÁN-Hải KHTN-Dung TIN-Trung
3 KHTN-Kiên GDTC-Mười TOÁN-Đương KHTN-Na TOÁN-Uyên KHTN-Dung GDĐP-Tr.Hoài TOÁN-Hải NT(MT)-ĐỗHương VĂN-Ngân
4 KHTN-Kiên ANH-Oanh LSĐL(Đ)-Đg.Hương KHTN-Na LSĐL(Đ)-Dịu KHTN-Dung VĂN-Tr.Hoài VĂN-Hùng GDTC-Mười TOÁN-Trung
5 CN-Nga KHTN-Na GDTC-Mười LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Trung
1 NT(ÂN)-Xoa GDĐP-Cúc
2 LSĐL(S)-Cúc NT(ÂN)-Xoa
3 CN-Nga LSĐL(S)-Cúc
4 GDĐP-Cúc CN-Nga
1 NT(MT)-ĐỗHương LSĐL(S)-Cúc NT(ÂN)-Xoa ANH-Oanh TNHN(SHL)-N.Hường GD-Hùng TOÁN-Kiên CN-Uyên ANH-Phượng GDTC-Mười
2 VĂN-Toàn KHTN-Kiên LSĐL(S)-Cúc VĂN-Đg.Hương ANH-Oanh NT(MT)-ĐỗHương LSĐL(S)-Loan GDTC-Mười VĂN-Hùng KHTN-Đ.Hoài
3 VĂN-Toàn KHTN-Kiên VĂN-Phương VĂN-Đg.Hương LSĐL(S)-Cúc TNHN(SHL)-Phượng NT(MT)-ĐỗHương TIN-Trung VĂN-Hùng KHTN-Đ.Hoài
4 ANH-Oanh VĂN-Phương LSĐL(Đ)-Đg.Hương GDTC-Mười TOÁN-Uyên TOÁN-Kiên ANH-Phượng VĂN-Hùng TOÁN-Hải NT(ÂN)-Xoa
5 LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Uyên GDTC-Mười VĂN-Hùng ANH-Phượng
1 TNHN(SHL)-Oanh TIN-Đương VĂN-Phương NT(MT)-ĐỗHương GD-Vân GDĐP-Tr.Hoài GDTC-Mười KHTN-Dung CN-Uyên ANH-Phượng
2 ANH-Oanh TOÁN-Đương KHTN-Na TNHN(SHL)-N.Hường NT(ÂN)-Xoa TIN-Trung VĂN-Tr.Hoài KHTN-Dung ANH-Phượng CN-Uyên
3 TIN-Đương NT(ÂN)-Xoa KHTN-Na TOÁN-Uyên ANH-Oanh GDTC-Mười VĂN-Tr.Hoài LSĐL(S)-Dịu VĂN-Hùng NT(MT)-ĐỗHương
4 GDTC-Mười VĂN-Phương TOÁN-Đương TOÁN-Uyên VĂN-Đg.Hương NT(ÂN)-Xoa LSĐL(Đ)-ĐỗHương ANH-Phượng LSĐL(S)-Dịu VĂN-Ngân
5 VĂN-Phương GDTC-Mười CN-Uyên TIN-Trung KHTN-Dung
1
2
3
4
1 KHTN-Kiên TOÁN-Đương ANH-Oanh LSĐL(Đ)-Đg.Hương GDTC-Mười VĂN-Tr.Hoài ANH-Phượng LSĐL(S)-Dịu TIN-Trung KHTN-Đ.Hoài
2 LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Đương TNHN(SHL)-Oanh TOÁN-Uyên NT(MT)-ĐỗHương VĂN-Tr.Hoài TOÁN-Kiên TNHN(SHL)-Phượng GDTC-Mười GDĐP-Dịu
3 TOÁN-Đương VĂN-Phương CN-Nga TOÁN-Uyên KHTN-Na ANH-N.Hường KHTN-Dung LSĐL(Đ)-Đg.Hương ANH-Phượng LSĐL(S)-Dịu
4 TOÁN-Đương ANH-Oanh NT(MT)-ĐỗHương KHTN-Na CN-Nga GDTC-Mười CN-Uyên KHTN-Dung LSĐL(S)-Dịu TOÁN-Trung
5 GDĐP-Dịu KHTN-Na KHTN-Dung
1
2
3
4
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№: 07

Thứ Buổi Tiết 7G 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
1 CC/SHTT-Phượng CC/SHTT-Đ.Hoài CC/SHTT-P.Hương CC/SHTT-Phương CC/SHTT-H.Hường CC/SHTT-N.Hường CC/SHTT-Na CC/SHTT-Uyên CC/SHTT-Loan
2 ANH-Phượng TOÁN-Đ.Hoài TNHN(SHL)-Uyên GD-Phương ANH-N.Hường KHTN-P.Hương NT(ÂN)-Xoa CN-Nga GDTC-H.Hường
3 TOÁN-Trung TNHN(SHL)-Đ.Hoài VĂN-Loan ANH-N.Hường TIN-Đương VĂN-Vân KHTN-P.Hương NT(ÂN)-Xoa TNHN(SHL)-Uyên
4 GDĐP-Dịu NT(ÂN)-Xoa GD-Phương TOÁN-P.Hương LSĐL(Đ)-Đg.Hương TIN-Trung LSĐL(S)-Loan VĂN-Tr.Hoài KHTN-Kiên
5 KHTN-Đ.Hoài VĂN-Loan TOÁN-P.Hương ANH-N.Hường ANH-Oanh VĂN-Tr.Hoài TIN-Trung
1 TNHN(TCĐ)-H.Hường CN-Nga GDĐP-Cúc
2 TNHN(TCĐ)-H.Hường GDĐP-Cúc CN-Nga
3 TNHN(TCĐ)-H.Hường LSĐL(S)-Cúc NT(ÂN)-Xoa
4 TNHN(TCĐ)-H.Hường NT(ÂN)-Xoa LSĐL(S)-Cúc
1 KHTN-Đ.Hoài LSĐL(Đ)-Đg.Hương KHTN-Hải ANH-N.Hường VĂN-Vân GD-Hùng LSĐL(Đ)-Đức KHTN-P.Hương NT(MT)-ĐỗHương
2 KHTN-Đ.Hoài VĂN-Loan KHTN-Hải KHTN-Dung VĂN-Vân KHTN-P.Hương TOÁN-Na NT(MT)-ĐỗHương LSĐL(Đ)-Đức
3 LSĐL(S)-Dịu VĂN-Loan KHTN-Dung KHTN-P.Hương TOÁN-Na ANH-Oanh ANH-N.Hường
4 TOÁN-Đ.Hoài NT(MT)-ĐỗHương ANH-N.Hường KHTN-P.Hương LSĐL(Đ)-Đức VĂN-Loan
5 TOÁN-Đ.Hoài LSĐL(Đ)-Đức KHTN-P.Hương KHTN-Kiên
1
2
3
4
1 TOÁN-Trung TOÁN-Đ.Hoài VĂN-Loan KHTN-Dung TNHN(SHL)-Uyên TOÁN-Na NT(MT)-ĐỗHương KHTN-P.Hương GDTC-H.Hường
2 CN-Uyên LSĐL(Đ)-Đg.Hương VĂN-Loan GDTC-H.Hường TOÁN-Đ.Hoài CN-Nga TOÁN-Na KHTN-P.Hương GD-Hùng
3 LSĐL(S)-Dịu CN-Nga TIN-Trung LSĐL(Đ)-Đg.Hương TOÁN-Đ.Hoài KHTN-P.Hương GDTC-H.Hường ANH-Oanh VĂN-Loan
4 VĂN-Ngân KHTN-Hải TOÁN-P.Hương TIN-Đương GDTC-H.Hường LSĐL(S)-Loan CN-Nga TOÁN-Uyên TOÁN-Đ.Hoài
5 VĂN-Ngân TOÁN-P.Hương KHTN-Dung NT(MT)-ĐỗHương GD-Hùng TOÁN-Uyên TOÁN-Đ.Hoài
1
2
3
4
1 KHTN-Đ.Hoài GD-Phương KHTN-Hải LSĐL(Đ)-Đg.Hương VĂN-Vân GDTC-H.Hường CN-Nga LSĐL(S)-Loan TIN-Trung
2 TNHN(SHL)-Phượng ANH-N.Hường KHTN-Hải VĂN-Phương VĂN-Vân NT(ÂN)-Xoa TIN-Trung TNHN(SHL)-Uyên CN-Nga
3 GDTC-Mười KHTN-Hải GDTC-H.Hường NT(ÂN)-Xoa ANH-N.Hường VĂN-Vân ANH-Oanh TOÁN-Uyên LSĐL(S)-Loan
4 TIN-Trung VĂN-Loan ANH-N.Hường LSĐL(S)-Cúc NT(MT)-ĐỗHương VĂN-Vân GDTC-H.Hường CN-Nga TOÁN-Đ.Hoài
5 NT(ÂN)-Xoa LSĐL(S)-Cúc VĂN-Loan ANH-N.Hường GD-Phương CN-Nga TIN-Trung
1 VĂN-Ngân ANH-N.Hường LSĐL(Đ)-Đg.Hương GDĐP-Dịu GDTC-H.Hường LSĐL(Đ)-Đức TOÁN-Na TIN-Trung NT(ÂN)-Xoa
2 VĂN-Ngân GDĐP-Dịu GDTC-H.Hường VĂN-Phương LSĐL(Đ)-Đg.Hương VĂN-Vân TNHN(SHL)-Hà LSĐL(Đ)-Đức VĂN-Loan
3 LSĐL(Đ)-Đức TIN-Trung ANH-N.Hường VĂN-Phương KHTN-Dung TNHN(SHL)-Hà VĂN-Vân GDTC-H.Hường VĂN-Loan
4 GD-Hùng GDTC-H.Hường TOÁN-P.Hương KHTN-Dung ANH-N.Hường TIN-Trung VĂN-Vân ANH-Oanh LSĐL(Đ)-Đức
5 ANH-Phượng TOÁN-P.Hương TOÁN-Na LSĐL(Đ)-Đức GD-Hùng ANH-N.Hường
1 TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười
2 TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười
3 TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười
4 TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(TCĐ)-Mười TNHN(SHL)-Uyên TNHN(TCĐ)-Mười
1 NT(MT)-ĐỗHương ANH-N.Hường TOÁN-P.Hương TNHN(SHL)-Uyên KHTN-Dung TOÁN-Na VĂN-Vân GDTC-H.Hường CN-Nga
2 TOÁN-Trung KHTN-Hải ANH-N.Hường GDTC-H.Hường KHTN-Dung TOÁN-Na VĂN-Vân KHTN-P.Hương TOÁN-Đ.Hoài
3 TOÁN-Trung KHTN-Hải NT(MT)-ĐỗHương TOÁN-P.Hương TOÁN-Đ.Hoài GDTC-H.Hường ANH-Oanh VĂN-Tr.Hoài KHTN-Kiên
4 ANH-Phượng GDTC-H.Hường LSĐL(Đ)-Đg.Hương VĂN-Phương TOÁN-Đ.Hoài ANH-N.Hường KHTN-P.Hương VĂN-Tr.Hoài KHTN-Kiên
5 GDTC-Mười NT(MT)-ĐỗHương CN-Nga TIN-Trung TOÁN-Uyên ANH-N.Hường
1 TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga
2 TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga
3 TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga
4 TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga TNHN(SHDC)-Nga
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Thứ Buổi Tiết Hà Toàn Đào
Hoài

Loan Hồ
Hường

Nga Xoa Mười Na Lê
Phượng

Hùng Kiên Dịu Nguyễn
Hường

Oanh Phương Phùng
Hương

Trung Đương Hải Trần
Hoài

Uyên Vân Đồng
Hương

Ngân Dung Đỗ
Hương

Đức Cúc

1 8A 9D 8D 6C 6D 9B 7G 7D 7B 6E 9A 6B 8C 8B 7E 6A 7C 7A 9C
2 8A 7A 9D 9C 9B 6C 6E 7G 7D 7B 8D 6B 8C 9A 7E 8B 6D 6A 7C
3 8A 8B 9C 6D 6E 7E 7B 6C 8C 6A 9B 7G 8D 7C 7A 9D 9A 6B 7D
4 7E 9B 8A 6B 7B 9D 7G 7A 6C 8B 8C 9A 6D 7C 9C 6E 6A 8D 7D
5 7G 8A 7D 7E 6C 7C 7A 9A 9B 8C 9D 9C 6E 7B
1 TN 8B 8D
2 HN 8D 8B
3 TCĐ 8D 8B
4 K.7 8B 8D
1 7G 7B 6D 9A 6A 7D 8C 6E 6C 9C 6B 8B 7C 8D 8A 7E 7A 9D 9B
2 7G 8A 9B 7C 7D 6E 7A 6B 6C 9A 6A 8B 7B 8D 6D 7E 8C 9C 9D
3 6A 8A 9B 7B 7C 7A 7G 9D 9C 9A 6E 7D 6C 6D 8C 6B 7E
4 6A 8A 9D 7E 7C 7A 9A 6D 9B 6C 7D 6B 6E 7B 8C 9C
5 8A 7A 7D 7E 9D 9B 6C 6E 7B 7C 9A
1 8A 8B 9D 7C 6E 9A 7B 6B 7E 6C 9C 7G 6A 7D 7A 8D 6D 8C 9B
2 8D 8B 8C 9A 7B 6A 9B 9D 6B 6E 6D 9C 7E 6C 7C 7G 8A 7D 7A
3 8D 9D 9B 8A 6B 6D 6A 7G 9C 9A 8B 6C 7C 7B 6E 8C 7E 7A 7D
4 9D 9A 8D 9B 7D 6D 7C 6A 6E 6B 8B 7E 8C 8A 7B 9C 6C 7G 7A
5 9D 6B 7C 6E 9B 8B 7E 9C 7D 7G 8D 9A
1 6A 6D
2 6D 6A
3 6A 6D
4 6D 6A
1 7G 9C 9A 9B 6C 7E 7D 7A 7B 6E 6D 8A 9D 8B 7C 8D 8C 6A 6B
2 6A 7E 7B 9D 9A 7C 7G 7D 6B 8A 6E 8C 9B 8B 9C 8D 6D 7A 6C
3 6A 7E 9D 8B 8C 7G 7A 7D 6B 8D 9B 6C 7C 8A 9C 9A 6D 7B 6E
4 9D 8A 9B 9C 7E 6D 7B 7C 7A 8B 6A 6B 7G 7D 6E 9A 6C 8D 8C
5 8B 9A 7G 7B 7E 7C 8C 8D 9C 6E 6B 8A
1 8D 9D 7B 9B 7E 8C 8A 6A 6C 9C 6B 7A 7D 6E 8B 7G 7C 6D 9A
2 9B 9D 8B 6E 6C 7D 8A 6D 6A 8C 7A 6B 7B 7E 9A 8D 7G 7C 9C
3 9A 9D 9C 6B 7A 6C 7D 7C 8B 6E 8C 8A 6A 7B 6D 9B 8D 7E 7G
4 8A 7A 6A 7C 7G 7D 8D 9C 6B 8B 9A 6C 6D 9B 6E 7E 8C 7B 9D
5 6C 9A 7G 9C 9D 6B 8C 7B 7A 7D 9B
1 TN
2 HN
3 TCĐ
4 K.8
1 7E 9C 9D 6E 9A 7B 6A 7C 8A 6C 8B 7D 6B 7A 8C 9B 6D 8D 7G
2 9D 8C 7D 9A 7C 7B 7E 8B 6C 9C 7G 6B 8A 7A 6D 9B 6A 8D 6E
3 8D 9A 6C 6E 7D 9D 7E 7A 9B 6B 8C 7G 6A 8A 9C 6D 7C 7B 8B
4 8D 8A 6E 7A 6D 7G 9D 7D 9A 6B 8C 9B 7E 6A 9C 7B 8B 7C 6C
5 8C 7G 6C 6B 9D 9B 9C 7A 8A
1 TN
2 HN
3 SHDC
4 K.9
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